
 

 

 

UBND QUẬN GÒ VẤP 

TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 116a/QĐ-THCS PTH Gò Vấp, ngày 19 tháng 02 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Hội đồng đề xuất, lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 7 

Năm học 2022 - 2023 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHAN TÂY HỒ 

Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-UBQ ngày 11 tháng 8 năm 1997 của Ủy ban nhân 

dân quận Gò Vấp về việc thành lập Trường THCS Phan Tây Hồ; 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về Phê duyệt danh mục SGK lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về Phê duyệt bổ sung danh mục SGK lớp 7 sử dụng trong CSGD PT; 

Căn cứ Kế hoạch số 3308/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai chương trình giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Quyết định 104/QĐ/UBND ngày 09 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong 

CSGD PT trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

  Căn cứ Công văn số 99/PGDĐT-PT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo quận Gò Vấp về hướng dẫn, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 

năm học 2022 - 2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 116/KH-GDĐT ngày 19 tháng 02 năm 2022 của Trường THCS 

Phan Tây Hồ về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 7, năm học 2022 - 2023; 

Theo đề nghị của Hội đồng trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 7 năm học 2021 - 

2022 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 gồm các Ông (Bà) (danh sách đính kèm). 

Điều 2. Hội đồng lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 7 năm học 2021 - 2022 theo 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 có trách nhiệm tổ chức lựa chọn bộ sách giáo khoa 

lớp 7 theo đúng quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 
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Điều 3. Các ông, bà có tên ở Điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(đã kí) 

 

 

 

Vũ Thị Thơ 
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1. DANH SÁCH  
Hội đồng lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 7 

Năm học 2022 - 2023 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

 (Kèm theo Quyết định số: 116a/QĐ-THCS PTH ngày 19 tháng 02 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường THCS Phan Tây Hồ) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công 

1.  Vũ Thị Thơ Hiệu trưởng Trưởng ban 

2.  Trần Quang Minh Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban 

3.  Nguyễn Đình San Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban 

4.  Nguyễn Thị Ngọc Bích Tổ trưởng tổ VP  Thư ký 

5.  Nguyễn Đình Hưng Trưởng Ban ĐDCMHS Thành viên 

6.  Vũ Thị Huyền Tổ trưởng tổ Ngữ Văn Thành viên 

7.  Bạch Hoàng Lan Tổ phó tổ Ngữ văn Thành viên 

8.  Chung Thị Thanh Thúy Tổ trưởng tổ Sử - TKCM Thành viên 

9.  Nguyễn Thị Hoàng Lý Tổ trưởng tổ Địa Thành viên 

10.  Nguyễn Thị Hoàng Mai Tổ trưởng tổ GDCD Thành viên 

11.  Trần Thanh Thảo Tổ trưởng tổ tiếng Anh Thành viên 

12.  Nguyễn Thị Vân Tổ phó tổ tiếng Anh Thành viên 

13.  Ngô Minh Tài Tổ trưởng tổ Toán Thành viên 

14.  Trần Nữ Bích Nhung Tổ phó tổ Toán Thành viên 

15.  Lê Thị Khuyên Tổ trưởng tổ Vật lí Thành viên 

16.  Phạm Thanh Bình Tổ trưởng tổ Hóa học  Thành viên 

17.  Phòng Thị Kim Oanh Tổ trưởng tổ Sinh học Thành viên 

18.  Trần Đức Quân Tổ trưởng tổ Tin học Thành viên 

19.  Nguyễn Đình Truyền Tổ trưởng tổ AN &MT Thành viên 

20.  Hà Thanh Phong Tổ trưởng tổ Thể dục Thành viên 

21.  Lê Thị Diễm Chi Khối trưởng khối 6 Thành viên 

22.  Hà Nguyễn Trung Hiếu Khối trưởng khối 7 Thành viên 

23.  Nguyễn Thành Long Khối trưởng khối 8 Thành viên 

24.  Trần Thị Mỹ Ngọc Nhóm trưởng Mỹ thuật Thành viên 

25.  Phạm Thị Thu Hương Nhóm trưởng Công nghệ Thành viên 

 

 Tổng cộng danh sách có: 25 người. 
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2. DANH SÁCH  
Tổ chuyên môn Ngữ văn lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 7 

Năm học 2022 - 2023 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

 (Kèm theo Quyết định số: 116a/QĐ-THCS PTH ngày 19 tháng 02 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường THCS Phan Tây Hồ) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công 

1 Vũ Thị Huyền Tổ trưởng tổ Ngữ văn Tổ trưởng 

2 Bạch Hoàng Lan Tổ phó tổ Ngữ văn Thành viên 

3 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Giáo viên Ngữ văn Thành viên 

4 Đỗ Thụy Quỳnh Phương Giáo viên Ngữ văn Thành viên 

5 Huỳnh Thị Giáng Quyên Giáo viên Ngữ văn Thành viên 

6 Nguyễn Thị Thuý Nhóm trưởng môn Ngữ văn 8 Thành viên 

7 Nguyễn Thị Xuân Giáo viên Ngữ văn Thành viên 

8 Dương Thị Hường Nhóm trưởng môn Ngữ văn 6 Thành viên 

9 Nguyễn Thị Lệ Hiền Nhóm trưởng môn Ngữ văn 7 Thành viên 

10 Nguyễn Thu Thủy Giáo viên Ngữ văn Thành viên 

11 Phạm Thị Thu Huyền Giáo viên Ngữ văn Thành viên 

12 Phan Thị Nguyệt Lành Giáo viên Ngữ văn Thành viên 

13 Bùi Thị Hồng Lam Giáo viên Ngữ văn Thành viên 

14 Đinh Thị Hà Giáo viên Ngữ văn Thành viên 

15 Trần Thị Tuyết Mai Giáo viên Ngữ văn Thành viên 

16 Võ Minh Triệu Luân Giáo viên Ngữ văn Thành viên 

17 Nguyễn Thị Phương Oanh Giáo viên Ngữ văn Thành viên 

 

 Tổng cộng danh sách có: 17 người. 
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3. DANH SÁCH  
Tổ chuyên môn Tổ Lịch sử  và Địa lý lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 7 

Năm học 2022 - 2023 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

 (Kèm theo Quyết định số: 116a/QĐ-THCS PTH ngày 19 tháng 02 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường THCS Phan Tây Hồ) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công 

1 Chung Thị Thanh Thúy Tổ trưởng tổ Lịch sử Tổ trưởng 

2 Hà Nguyễn Trung Hiếu Giáo viên Lịch sử Thành viên 

3 Đặng Thị Thu Hà Giáo viên Lịch sử Thành viên 

4 Nguyễn Thị Trúc Phương Giáo viên Lịch sử Thành viên 

5 Đặng Thị Tú Uyên Giáo viên Lịch sử Thành viên 

6 Trần Thị Thu Ninh Giáo viên Lịch sử Thành viên 

7 Trần Thị Kiểm Giáo viên Lịch sử Thành viên 

8 Nguyễn Thị Hoàng Lý Tổ trưởng tổ Địa lí Thành viên 

9 Nguyễn Thị Huyền Trang Giáo viên Địa lí Thành viên 

10 Trần Thị Hằng Giáo viên Địa lí Thành viên 

11 Trần Thị Hoa Giáo viên Địa lí Thành viên 

12 Hồ Thị Duyên Giáo viên Địa lí Thành viên 

13 Đồng Thị Thanh Nga Giáo viên Địa lí Thành viên 

14 Ngô Thị Kim Thanh Giáo viên Địa lí Thành viên 

 

 Tổng cộng danh sách có: 14 người. 

 

 

 



6 

 

 

 

 4. DANH SÁCH  
Tổ chuyên môn Giáo dục công dân lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 7 

Năm học 2022 - 2023 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

(Kèm theo Quyết định số: 116a/QĐ-THCS PTH ngày 19 tháng 02 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường THCS Phan Tây Hồ) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công 

1 Trần Thị Hoàng Mai Tổ trưởng tổ GDCD Tổ trưởng 

2 Trịnh Châu Minh Giáo viên GDCD Thành viên 

3 Chu Thị Hải Giáo viên GDCD Thành viên 

4 Vũ Thị Lan Anh Giáo viên GDCD Thành viên 

5 Lê Thị Kiều Diễm Giáo viên GDCD Thành viên 

 

 Tổng cộng danh sách có: 05 người. 
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5. DANH SÁCH  
Tổ chuyên môn Tiếng Anh lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 7 

Năm học 2022 – 2023 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

(Kèm theo Quyết định số: 116a/QĐ-THCS PTH ngày 19 tháng 02 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường THCS Phan Tây Hồ) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công 

1 Trần Thanh Thảo Tổ trưởng tổ tiếng Anh Tổ trưởng 

2 Nguyễn Thị Vân Tổ phó tổ tiếng Anh Thành viên 

3 Lê Nguyễn Hồng Duyên Giáo viên tiếng Anh Thành viên 

4 Phan Liêm Giáo viên tiếng Anh Thành viên 

5 Lê Thị Diễm Chi Giáo viên tiếng Anh Thành viên 

6 Trần Thị Hải Giáo viên tiếng Anh Thành viên 

7 Trương Thị Hoanh Giáo viên tiếng Anh Thành viên 

8 Nguyễn Lê Hồng Phương Giáo viên tiếng Anh Thành viên 

9 Nguyễn Trí Long Giáo viên tiếng Anh Thành viên 

10 Ngô Thị Thu Giáo viên tiếng Anh Thành viên 

11 Nguyễn Thị Lan Giáo viên tiếng Anh Thành viên 

12 Nguyễn Thị Hương Trang Giáo viên tiếng Anh Thành viên 

13 Nguyễn Phương Thảo Giáo viên tiếng Anh Thành viên 

14 Phan Thành Vinh Giáo viên tiếng Anh Thành viên 

 

 Tổng cộng danh sách có: 14 người. 
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6. DANH SÁCH  
Tổ chuyên môn Toán lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 7  

Năm học 2022 - 2023 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

(Kèm theo Quyết định số: 116a/QĐ-THCS PTH ngày 19 tháng 02 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường THCS Phan Tây Hồ) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công 

1 Ngô Minh Tài Tổ trưởng tổ Toán Tổ trưởng 

2 Nguyễn Văn Nguyên Giáo viên Toán Thành viên 

3 Nguyễn Hạnh Thy Giáo viên Toán Thành viên 

4 Đinh Huy Khánh Giáo viên Toán Thành viên 

5 Bùi Đức Hiệp Giáo viên Toán Thành viên 

6 Trần Nữ Bích Nhung Tổ phó tổ Toán Thành viên 

7 Võ Thị Thanh Trinh Nhóm trưởng Toán 8 Thành viên 

8 Hoàng Thị Ngọc Nga Nhóm trưởng Toán 7 Thành viên 

9 Bùi Thị Lệ Hiền Nhóm trưởng Toán 6 Thành viên 

10 Nguyễn Hoàng Thiên Vân Giáo viên Toán Thành viên 

11 Nguyễn Minh Hoàng Giáo viên Toán Thành viên 

12 Huỳnh Nguyễn Ngọc Hạnh Giáo viên Toán Thành viên 

13 Vũ Toàn Thịnh Giáo viên Toán Thành viên 

14 Đặng Thị Chinh Giáo viên Toán Thành viên 

15 Lê Thị Hằng Giáo viên Toán Thành viên 

16 Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên Toán Thành viên 

17 Lưu Minh Nhật Giáo viên Toán Thành viên 

 

 Tổng cộng danh sách có: 17 người. 
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7. DANH SÁCH  
Tổ chuyên môn Lí, Hóa, Sinh  

lựa chọn bộ sách giáo khoa môn Khoa học tự nhiên lớp 7, năm học 2022 - 2023  

theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

(Kèm theo Quyết định số: 116a/QĐ-THCS PTH ngày 19 tháng 02 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường THCS Phan Tây Hồ) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công 

1 Lê Thị Khuyên Tổ trưởng tổ Vật lí Thành viên 

2 Ngô Thị Ngọc Thư Giáo viên Vật lí Thành viên 

3 Nguyễn Kim Loan Giáo viên Vật lí Thành viên 

4 Nguyễn Thành Long Giáo viên Vật lí Thành viên 

5 Lê Thị Thu Diễm Giáo viên Vật lí Thành viên 

6 Phạm Thanh Bình Tổ trưởng tổ Hóa học Tổ trưởng 

7 Lâm Hoàng Phương Giáo viên Hóa học Thành viên 

8 Tô Thị Tố Như Giáo viên Hóa học Thành viên 

9 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Giáo viên Hóa học Thành viên 

10 Phòng Thị Kim Oanh Tổ trưởng tổ Sinh học Thành viên 

11 Nguyễn Hoàng Thụy Vy Giáo viên Sinh học Thành viên 

12 Nguyễn Vũ Quỳnh Như Giáo viên Sinh học Thành viên 

13 Phạm Thị Phượng Giáo viên Sinh học Thành viên 

14 Lê Thị Hồng Nhung Giáo viên Sinh học Thành viên 

15 Quách Anh Tuấn Giáo viên Sinh học Thành viên 

16 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Sinh học Thành viên 

17 Võ Lâm Duy Giáo viên Sinh học Thành viên 

 

 Tổng cộng danh sách có: 17 người. 
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8. DANH SÁCH  
Tổ chuyên môn Công nghệ lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 7  

Năm học 2022 - 2023 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

(Kèm theo Quyết định số: 116a/QĐ-THCS PTH ngày 19 tháng 02 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường THCS Phan Tây Hồ) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công 

1 Phạm Thị Thu Hương Giáo viên Công nghệ Nhóm trưởng 

2 Nguyễn Hoàng Trang Giáo viên Công nghệ Thành viên 

3 Trần Thị Nguyệt Giáo viên Công nghệ Thành viên 

 

 Tổng cộng danh sách có: 03 người. 
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9. DANH SÁCH  
Tổ chuyên môn Tin học lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 7  

Năm học 2022 - 2023 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

(Kèm theo Quyết định số: 116a/QĐ-THCS PTH ngày 19 tháng 02 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường THCS Phan Tây Hồ) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công 

1 Trần Đức Quân Tổ trưởng tổ Tin học Thành viên 

2 Lê Minh Tân Giáo viên Tin học Thành viên 

3 Bùi Thị Phương Lan Giáo viên Tin học Thành viên 

4 Đặng Văn Hưng Giáo viên Tin học Thành viên 

5 Ngô Thanh Hải Giáo viên Tin học Thành viên 

6 Nguyễn Thị Thanh Hiền Giáo viên Tin học Thành viên 

 

 Tổng cộng danh sách có: 06 người. 
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10. DANH SÁCH  
Tổ chuyên môn Giáo dục thể chất lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 7 

Năm học 2022 - 2023 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

(Kèm theo Quyết định số: 116a/QĐ-THCS PTH ngày 19 tháng 02 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường THCS Phan Tây Hồ) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công 

1 Hà Thanh Phong Tổ trưởng tổ Thể dục Thành viên 

2 Nguyễn Thị Thuyến Giáo viên Thể dục Thành viên 

3 Cao Trọng Sơn Giáo viên Thể dục Thành viên 

4 Nguyễn Nguyên Vũ Giáo viên Thể dục Thành viên 

5 Dương Thanh Cường Giáo viên Thể dục Thành viên 

6 Phù Hoàng Phúc Giáo viên Thể dục Thành viên 

 

 Tổng cộng danh sách có: 06 người. 
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11. DANH SÁCH  
Tổ chuyên môn Âm nhạc và Mĩ thuật 

Lựa chọn bộ sách giáo khoa Nghệ thuật (Âm nhạc) lớp 7 

Năm học 2022 - 2023 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

(Kèm theo Quyết định số: 116a/QĐ-THCS PTH ngày 19 tháng 02 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường THCS Phan Tây Hồ) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công 

1 Nguyễn Đình Truyền 
Tổ trưởng tổ Âm nhạc 

& Mỹ thuật 
Tổ trưởng 

2 Trần Phương Khánh Linh Giáo viên Nhạc Thành viên 

3 Nguyễn Thị Thùy Trinh Giáo viên Nhạc Thành viên 

 

 Tổng cộng danh sách có: 03 người. 
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12. DANH SÁCH  
Tổ chuyên môn Âm nhạc và Mĩ thuật 

Lựa chọn bộ sách giáo khoa Nghệ thuật (Mĩ thuật) lớp 7  

Năm học 2022 - 2023 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

(Kèm theo Quyết định số: 116a/QĐ-THCS PTH ngày 19 tháng 02 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường THCS Phan Tây Hồ) 

 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công 

1 Trần Thị Mỹ Ngọc Giáo viên Mỹ Thuật Nhóm trưởng 

2 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên Mỹ Thuật Thành viên 

3 Hoàng Văn Hưng Giáo viên Mỹ Thuật Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách có: 03 người. 
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13. DANH SÁCH  
Cán bộ quản lý, giáo viên lựa chọn bộ sách giáo khoa 

 Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp lớp 7, năm học 2022 - 2023 

theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

(Kèm theo Quyết định số: 116a/QĐ-THCS PTH ngày 19 tháng 02 năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường THCS Phan Tây Hồ) 

 

 

  

Stt Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ 

phân công 

1.  Vũ Thị Thơ Hiệu trưởng Tổ trưởng 

2.  Trần Quang Minh Phó Hiệu trưởng Tổ phó 

3.  Nguyễn Đình San Phó Hiệu trưởng Tổ phó 

4.  Nguyễn Thị Ngọc Bích Tổ trưởng tổ VP Thư kí 

5.  Vũ Thị Huyền Tổ trưởng tổ Ngữ văn Thành viên 

6.  Bạch Hoàng Lan Tổ phó tổ Ngữ văn Thành viên 

7.  Nguyễn Thị Mộng Tuyền Giáo viên Ngữ văn Thành viên 

8.  Đỗ Thụy Quỳnh Phương Giáo viên Ngữ văn Thành viên 

9.  Huỳnh Thị Giáng Quyên Giáo viên Ngữ văn Thành viên 

10.  Nguyễn Thị Thuý Nhóm trưởng môn Ngữ văn 8 Thành viên 

11.  Dương Thị Hường Nhóm trưởng môn Ngữ văn 6 Thành viên 

12.  Nguyễn Thị Lệ Hiền Nhóm trưởng môn Ngữ văn 7 Thành viên 

13.  Nguyễn Thu Thủy Giáo viên Ngữ văn Thành viên 

14.  Nguyễn Thị Xuân Giáo viên Ngữ văn Thành viên 

15.  Phạm Thị Thu Huyền Giáo viên Ngữ văn Thành viên 

16.  Phan Thị Nguyệt Lành Giáo viên Ngữ văn Thành viên 

17.  Bùi Thị Hồng Lam Giáo viên Ngữ văn Thành viên 

18.  Đinh Thị Hà Giáo viên Ngữ văn Thành viên 

19.  Trần Thị Tuyết Mai Giáo viên Ngữ văn Thành viên 

20.  Võ Minh Triệu Luân Giáo viên Ngữ văn Thành viên 

21.  Nguyễn Thị Phương Oanh Giáo viên Ngữ văn Thành viên 

22.  Chung Thị Thanh Thúy Tổ trưởng tổ Lịch sử Thành viên 

23.  Hà Nguyễn Trung Hiếu Giáo viên Lịch sử Thành viên 

24.  Đặng Thị Thu Hà Giáo viên Lịch sử Thành viên 

25.  Nguyễn Thị Trúc Phương Giáo viên Lịch sử Thành viên 

26.  Đặng Thị Tú Uyên Giáo viên Lịch sử Thành viên 
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Stt Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ 

phân công 

27.  Trần Thị Thu Ninh Giáo viên Lịch sử Thành viên 

28.  Trần Thị Kiểm Giáo viên Lịch sử Thành viên 

29.  Nguyễn Thị Hoàng Lý Tổ trưởng tổ Địa lí Thành viên 

30.  Nguyễn Thị Huyền Trang Giáo viên Địa lí Thành viên 

31.  Trần Thị Hằng Giáo viên Địa lí Thành viên 

32.  Trần Thị Hoa Giáo viên Địa lí Thành viên 

33.  Hồ Thị Duyên Giáo viên Địa lí Thành viên 

34.  Đồng Thị Thanh Nga Giáo viên Địa lí Thành viên 

35.  Trần Thị Hoàng Mai Tổ trưởng tổ GDCD Thành viên 

36.  Trịnh Châu Minh Giáo viên GDCD Thành viên 

37.  Chu Thị Hải Giáo viên GDCD Thành viên 

38.  Vũ Thị Lan Anh Giáo viên GDCD Thành viên 

39.  Lê Thị Kiều Diễm Giáo viên GDCD Thành viên 

40.  Trần Thanh Thảo Tổ trưởng tổ tiếng Anh Thành viên 

41.  Nguyễn Thị Vân Tổ phó tổ tiếng Anh Thành viên 

42.  Lê Nguyễn Hồng Duyên Giáo viên tiếng Anh Thành viên 

43.  Phan Liêm Nhóm trưởng môn tiếng Anh 8 Thành viên 

44.  Lê Thị Diễm Chi Nhóm trưởng môn tiếng Anh 6 Thành viên 

45.  Trần Thị Hải Nhóm trưởng môn tiếng Anh 7 Thành viên 

46.  Trương Thị Hoanh Giáo viên tiếng Anh Thành viên 

47.  Nguyễn Lê Hồng Phương Giáo viên tiếng Anh Thành viên 

48.  Nguyễn Trí Long Giáo viên tiếng Anh Thành viên 

49.  Ngô Thị Thu Giáo viên tiếng Anh Thành viên 

50.  Nguyễn Thị Lan Giáo viên tiếng Anh Thành viên 

51.  Nguyễn Thị Hương Trang Giáo viên tiếng Anh Thành viên 

52.  Nguyễn Phương Thảo Giáo viên tiếng Anh Thành viên 

53.  Phan Thành Vinh Giáo viên tiếng Anh Thành viên 

54.  Ngô Minh Tài Tổ trưởng tổ Toán Thành viên 

55.  Nguyễn Văn Nguyên Giáo viên Toán Thành viên 

56.  Nguyễn Hạnh Thy Giáo viên Toán Thành viên 

57.  Đinh Huy Khánh Giáo viên Toán Thành viên 

58.  Bùi Đức Hiệp Giáo viên Toán Thành viên 
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Stt Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ 

phân công 

59.  Trần Nữ Bích Nhung Tổ phó tổ Toán Thành viên 

60.  Võ Thị Thanh Trinh Nhóm trưởng Toán 8 Thành viên 

61.  Hoàng Thị Ngọc Nga Nhóm trưởng Toán 7 Thành viên 

62.  Bùi Thị Lệ Hiền Nhóm trưởng Toán 6 Thành viên 

63.  Nguyễn Hoàng Thiên Vân Giáo viên Toán Thành viên 

64.  Nguyễn Minh Hoàng Giáo viên Toán Thành viên 

65.  Huỳnh Nguyễn Ngọc Hạnh Giáo viên Toán Thành viên 

66.  Vũ Toàn Thịnh Giáo viên Toán Thành viên 

67.  Đặng Thị Chinh Giáo viên Toán Thành viên 

68.  Lê Thị Hằng Giáo viên Toán Thành viên 

69.  Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên Toán Thành viên 

70.  Lưu Minh Nhật Giáo viên Toán Thành viên 

71.  Lê Thị Khuyên Tổ trưởng tổ Vật lí Thành viên 

72.  Ngô Thị Ngọc Thư Giáo viên Vật lí Thành viên 

73.  Nguyễn Kim Loan Giáo viên Vật lí Thành viên 

74.  Nguyễn Thành Long Giáo viên Vật lí Thành viên 

75.  Lê Thị Thu Diễm Giáo viên Vật lí Thành viên 

76.  Phạm Thanh Bình Tổ trưởng tổ Hóa học Thành viên 

77.  Lâm Hoàng Phương Giáo viên Hóa học Thành viên 

78.  Tô Thị Tố Như Giáo viên Hóa học Thành viên 

79.  Nguyễn Thị Hồng Ngọc Giáo viên Hóa học Thành viên 

80.  Phòng Thị Kim Oanh Tổ trưởng tổ Sinh học Thành viên 

81.  Nguyễn Hoàng Thụy Vy Giáo viên Sinh học Thành viên 

82.  Nguyễn Vũ Quỳnh Như Giáo viên Sinh học Thành viên 

83.  Phạm Thị Phượng Giáo viên Sinh học Thành viên 

84.  Lê Thị Hồng Nhung Giáo viên Sinh học Thành viên 

85.  Quách Anh Tuấn Giáo viên Sinh học Thành viên 

86.  Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Sinh học Thành viên 

87.  Võ Lâm Duy Giáo viên Sinh học Thành viên 

88.  Phạm Thị Thu Hương Giáo viên Công nghệ Thành viên 

89.  Nguyễn Hoàng Trang Giáo viên Công nghệ - CTCĐ Thành viên 

90.  Trần Thị Nguyệt Giáo viên Công nghệ Thành viên 
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Stt Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ 

phân công 

91.  Trần Đức Quân Tổ trưởng tổ Tin học Thành viên 

92.  Lê Minh Tân Giáo viên Tin học Thành viên 

93.  Bùi Thị Phương Lan Giáo viên Tin học Thành viên 

94.  Đặng Văn Hưng Giáo viên Tin học Thành viên 

95.  Ngô Thanh Hải Giáo viên Tin học Thành viên 

96.  Nguyễn Thị Thanh Hiền Giáo viên Tin học Thành viên 

97.  Hà Thanh Phong Tổ trưởng tổ Thể dục Thành viên 

98.  Nguyễn Thị Thuyến Giáo viên Thể dục Thành viên 

99.  Cao Trọng Sơn Giáo viên Thể dục Thành viên 

100.  Nguyễn Nguyên Vũ Giáo viên Thể dục Thành viên 

101.  Dương Thanh Cường Giáo viên Thể dục Thành viên 

102.  Phù Hoàng Phúc Giáo viên Thể dục Thành viên 

103.  
Nguyễn Đình Truyền 

Tổ trưởng tổ Âm nhạc & Mĩ 

thuật 
Thành viên 

104.  Trần Phương Khánh Linh Giáo viên Nhạc Thành viên 

105.  Nguyễn Thị Thùy Trinh Giáo viên Nhạc Thành viên 

106.  Trần Thị Mỹ Ngọc Giáo viên Mĩ Thuật Thành viên 

107.  Nguyễn Thị Tâm Giáo viên Mĩ Thuật Thành viên 

108.  Hoàng Văn Hưng Giáo viên Mĩ Thuật Thành viên 

 

Tổng cộng danh sách có: 108 người. 

 

 

 

 

 

 


